
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 30/8/2021

STT SBD HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính LỚP Ghi chú

1 135719 Đoàn Quốc An 22/9/2006 Nam 10A1

2 133914 Bùi Duy Anh 19/1/2006 Nam 10A1

3 130543 Nguyễn Lê Vân Anh 22/3/2006 Nữ 10A1

4 130569 Trần Hoài Anh 2/9/2006 Nam 10A1

5 131693 Nguyễn Lê Gia Bảo 20/9/2006 Nam 10A1

6 134167 Lê Gia Đạt 19/7/2006 Nam 10A1

7 131763 Đinh Phạm Phương Diễm 24/11/2006 Nữ 10A1

8 137811 Nguyễn Hữu Đức 15/7/2006 Nam 10A1

9 134215 Nguyễn Minh Dũng 30/8/2006 Nam 10A1

10 130677 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 19/11/2006 Nữ 10A1

11 125706 Huỳnh Tuấn Duy 25/10/2006 Nam 10A1

12 130696 Thái Lê Ngọc Duyên 5/4/2006 Nữ 10A1

13 125720 Lê Trường Giang 12/9/2006 Nam 10A1

14 134309 Nguyễn Ngọc Gia Hân 26/8/2006 Nữ 10A1

15 134333 Nguyễn Ngọc Tú Hảo 18/2/2006 Nữ 10A1

16 131884 Nguyễn Huy Hoàng 7/10/2006 Nam 10A1

17 134449 Nguyễn Hữu Huy 29/3/2006 Nam 10A1

18 145506 Nguyễn Minh Khang 19/5/2006 Nam 10A1

19 148934 Nguyễn Anh Khôi 3/10/2006 Nam 10A1

20 130906 Nguyễn Võ Thiên Kim 23/4/2006 Nữ 10A1

21 134628 Nguyễn Văn Ngọc Lâm 28/7/2006 Nữ 10A1

22 130923 Hán Ngọc Khánh Linh 23/10/2006 Nữ 10A1

23 KT Vũ Thành Long 13/10/2006 Nam 10A1

24 125931 Nguyễn Thị Trúc Mai 1/7/2006 Nữ 10A1

25 133343 Nguyễn Thị Kim Ngân 13/3/2006 Nữ 10A1

26 131039 Nguyễn Xuân Nghi 18/3/2006 Nữ 10A1

27 134934 Lê Thị Thanh Nhã 15/5/2006 Nữ 10A1

28 134967 Lê Thị Tuyết Nhi 6/6/2006 Nữ 10A1

29 135032 Trần Ngọc Quỳnh Như 7/12/2006 Nữ 10A1

30 131151 Nguyễn Châu Gia Phát 24/5/2006 Nam 10A1

31 116105 Đinh Gia Phúc 14/6/2006 Nam 10A1

32 131192 Phan Tấn Phương 11/5/2006 Nam 10A1

33 126139 Tô Minh Quân 12/6/2006 Nam 10A1

34 135205 Phạm Nhật Quỳnh 17/7/2006 Nữ 10A1

35 135275 Nguyễn Thị Thiên Thanh 26/5/2006 Nữ 10A1

36 138883 Trần Thị Thanh Thảo 5/7/2006 Nữ 10A1

37 132578 Nguyễn Thị Thu Thủy 6/10/2006 Nữ 10A1

38 135411 Nguyễn Hồng Thủy Tiên 21/12/2006 Nữ 10A1

39 145823 Huỳnh Nhật Tiến 31/3/2006 Nam 10A1

40 131415 Lê Hoàng Trang 22/4/2006 Nữ 10A1

41 131444 Nguyễn Thị Tú Trinh 20/7/2006 Nữ 10A1

42 126353 Lê Quốc Trung 19/8/2006 Nam 10A1

43 100515 Lê Minh Tùng 26/1/2006 Nam 10A1

44 139217 Vũ Phạm Phương Uyên 16/7/2006 Nữ 10A1

45 135621 Đinh Hồ Quốc Việt 27/10/2006 Nam 10A1

46 132774 Lưu Ngọc Yến Vy 25/5/2006 Nữ 10A1

47 148742 Nguyễn Hoàng Bảo Vy 28/11/2006 Nữ 10A1

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 - Năm học 2021 - 2022

KHẨN: 

- Sau khi xem danh sách, HS kết bạn NGAY với GVCN qua Facebook, Zalo để thầy cô thiết lập liên lạc (XEM DANH SÁCH GVCN).

- Sáng 31/8/2021, trường sẽ thông báo tài khoản học trực tuyến cho HS trên Web trường, HS lưu ý theo dõi và có thể đăng nhập thử trước.

- Chiều 31/8/2021, lúc 14g15, tất cả HS lớp 10 đăng nhập, thao tác thử tài khoản, gặp GVCN để được hướng dẫn việc học trực tuyến và hỗ trợ 

xử lý kỹ thuật (nếu có)
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KHẨN: 

- Sau khi xem danh sách, HS kết bạn NGAY với GVCN qua Facebook, Zalo để thầy cô thiết lập liên lạc (XEM DANH SÁCH GVCN).

- Sáng 31/8/2021, trường sẽ thông báo tài khoản học trực tuyến cho HS trên Web trường, HS lưu ý theo dõi và có thể đăng nhập thử trước.

- Chiều 31/8/2021, lúc 14g15, tất cả HS lớp 10 đăng nhập, thao tác thử tài khoản, gặp GVCN để được hướng dẫn việc học trực tuyến và hỗ trợ 

xử lý kỹ thuật (nếu có)

1 135745 Bùi Đăng Hải Anh 26/11/2006 Nam 10A2

2 130558 Phạm Huỳnh Anh 27/10/2005 Nữ 10A2

3 130566 Tiêu Huỳnh Kim Anh 16/8/2006 Nữ 10A2

4 130584 Lương Hoài Khánh Băng 15/5/2006 Nữ 10A2

5 134071 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 6/7/2006 Nam 10A2

6 130647 Nguyễn Trần Tiến Đạt 3/2/2006 Nam 10A2

7 KT Vương Nguyễn Hồng Đức 9/9/2003 Nam 10A2

8 125705 Hứa Nguyễn Khánh Duy 11/9/2006 Nam 10A2

9 145413 Phan Trần Mỹ Duyên 18/12/2006 Nữ 10A2

10 130723 Nguyễn Quốc Bảo Hân 24/9/2006 Nữ 10A2

11 131851 Trần Ngọc Thanh Hằng 5/7/2006 Nữ 10A2

12 136150 Lê Trí Hào 15/9/2006 Nam 10A2

13 130761 Lưu Gia Hòa 9/11/2006 Nam 10A2

14 134391 Nguyễn Kim Hoàng 1/7/2006 Nam 10A2

15 125799 Nguyễn Việt Hùng 27/7/2006 Nam 10A2

16 125827 Phan Tuấn Huy 9/12/2006 Nam 10A2

17 134497 Nguyễn Hữu Khang 13/10/2006 Nam 10A2

18 138112 Đinh Duy Khánh 26/10/2006 Nam 10A2

19 130907 Trịnh Đoàn Thiên Kim 22/9/2006 Nữ 10A2

20 134661 Nguyễn Hoàng Gia Linh 14/9/2006 Nữ 10A2

21 130970 Huỳnh Thị Xuân Mai 4/12/2006 Nữ 10A2

22 130977 Nguyễn Trần Ngọc Mẫn 28/4/2006 Nữ 10A2

23 101929 Văn Phú Tiến Mạnh 23/10/2006 Nam 10A2

24 130999 Trần Vương Nhật Minh 10/12/2006 Nam 10A2

25 131010 Trần Ngọc Gia Mỹ 26/12/2006 Nữ 10A2

26 125975 Lê Thị Kim Ngân 11/2/2006 Nữ 10A2

27 131031 Lin Linh Nghi 24/10/2006 Nữ 10A2

28 133363 Đào Thị Bích Ngọc 28/5/2006 Nữ 10A2

29 131099 Nguyễn Lê Yến Nhi 6/2/2006 Nữ 10A2

30 133423 Đặng Thị Huỳnh Như 31/1/2006 Nữ 10A2

31 135064 Vũ Đình Phi 9/12/2006 Nam 10A2

32 102098 Mai Nguyễn Hồng Phúc 24/12/2006 Nữ 10A2

33 131189 Nguyễn Thị Hà Phương 18/9/2006 Nữ 10A2

34 133513 Nguyễn Phạm Đông Quân 13/11/2006 Nam 10A2

35 102170 Trần Như Quỳnh 7/6/2006 Nữ 10A2

36 137028 Nguyễn Thái Tài 25/5/2006 Nam 10A2

37 133614 Nguyễn Thị Thanh Thảo 29/9/2006 Nữ 10A2

38 135317 Đỗ Huỳnh Vĩnh Thịnh 3/5/2006 Nam 10A2

39 132587 Trần Minh Thy 14/2/2006 Nữ 10A2

40 135423 Từ Ngọc Minh Tiền 21/3/2006 Nữ 10A2

41 133745 Nguyễn Thị Kiều Trang 17/11/2006 Nữ 10A2

42 139084 Hà Lê Đức Trí 18/8/2006 Nam 10A2

43 135504 Trần Huỳnh Triết 14/2/2006 Nam 10A2

44 131453 Nguyễn Ngọc Phương Trúc 27/9/2005 Nữ 10A2

45 LB Trần Ngọc Phương Uyên 10A10 Nữ 10A2

46 102353 Nguyễn Lê Trí Việt 16/7/2006 Nam 10A2

47 132757 Trần Kiến Vinh 27/10/2006 Nam 10A2

48 133860 Phan Trần Tường Vy 25/7/2006 Nữ 10A2
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KHẨN: 

- Sau khi xem danh sách, HS kết bạn NGAY với GVCN qua Facebook, Zalo để thầy cô thiết lập liên lạc (XEM DANH SÁCH GVCN).

- Sáng 31/8/2021, trường sẽ thông báo tài khoản học trực tuyến cho HS trên Web trường, HS lưu ý theo dõi và có thể đăng nhập thử trước.

- Chiều 31/8/2021, lúc 14g15, tất cả HS lớp 10 đăng nhập, thao tác thử tài khoản, gặp GVCN để được hướng dẫn việc học trực tuyến và hỗ trợ 

xử lý kỹ thuật (nếu có)

1 130530 Lê Hải Anh 31/10/2006 Nam 10A3

2 133982 Nguyễn Minh Anh 31/5/2005 Nữ 10A3

3 133987 Nguyễn Ngọc Phương Anh 15/4/2006 Nữ 10A3

4 130578 Nguyễn Ngọc Ánh 12/11/2006 Nữ 10A3

5 145343 Trần Quốc Bảo 11/3/2006 Nam 10A3

6 130618 Trần Bảo Châu 29/5/2006 Nữ 10A3

7 130625 Phạm Nguyễn Minh Chí 28/1/2006 Nam 10A3

8 134151 Nguyễn Minh Đăng 4/6/2006 Nam 10A3

9 130664 Lê Minh Đức 18/10/2006 Nam 10A3

10 130676 Nguyễn Ánh Dương 20/11/2006 Nữ 10A3

11 130694 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 4/1/2006 Nữ 10A3

12 130731 Trần Thị Ngọc Hân 16/12/2006 Nữ 10A3

13 130756 Nguyễn Văn Hiếu 5/11/2006 Nam 10A3

14 145469 Huỳnh Gia Hưng 5/5/2006 Nam 10A3

15 145478 Trần Thiên Hữu 25/9/2006 Nam 10A3

16 136303 Trần Gia Huy 25/5/2006 Nam 10A3

17 138078 Huỳnh Minh Kha 29/3/2006 Nam 10A3

18 130837 Nguyễn Trần Phúc Khang 3/5/2006 Nam 10A3

19 130875 Võ Hoàng Đăng Khoa 13/11/2006 Nam 10A3

20 134636 Trần Hoàng Lan 16/10/2006 Nữ 10A3

21 134667 Nguyễn Thị Trúc Linh 8/7/2006 Nữ 10A3

22 KT Nguyễn Đoàn Nhật Minh 23/7/2004 Nam 10A3

23 145619 Nguyễn Ngọc Hồ Nam 23/3/2006 Nam 10A3

24 131015 Hồ Thị Thanh Ngân 20/9/2006 Nữ 10A3

25 132210 Ngô Thị Kim Ngân 11/2/2006 Nữ 10A3

26 131101 Nguyễn Thị Uyển Nhi 4/9/2006 Nữ 10A3

27 131133 Quách Minh Như 20/5/2006 Nữ 10A3

28 148494 Thân Nguyễn Mai Phương 19/2/2006 Nữ 10A3

29 168359 Nguyễn Nhật Quang 14/7/2006 Nam 10A3

30 135177 Hà Ngọc Quý 12/4/2006 Nam 10A3

31 126153 Trần Hạnh Quyên 19/2/2006 Nữ 10A3

32 131242 Nguyễn Thị Phương Quỳnh 9/5/2006 Nữ 10A3

33 145761 Nguyễn Công Thái 27/11/2006 Nam 10A3

34 131278 Trần Đăng Thắng 14/4/2006 Nam 10A3

35 131290 Nguyễn Đạt Thành 25/10/2006 Nam 10A3

36 138886 Trương Thị Ngọc Thảo 31/3/2006 Nữ 10A3

37 135312 Phạm Quốc Thiện 26/4/2006 Nam 10A3

38 131330 Nguyễn Hà Anh Thư 1/10/2006 Nữ 10A3

39 105168 Trần Minh Nhã Thy 29/11/2006 Nữ 10A3

40 133714 Bùi Khánh Toàn 16/10/2006 Nam 10A3

41 139047 Đinh Ngọc Bảo Trân 8/8/2006 Nữ 10A3

42 139066 Dương Nguyễn Thùy Trang 20/2/2006 Nữ 10A3

43 135544 Nguyễn Lê Cẩm Tú 31/8/2006 Nữ 10A3

44 131489 Đoàn Nguyễn Phương Uyên 12/1/2006 Nữ 10A3

45 133839 NguyễN TấN Vương 11/6/2006 Nam 10A3

46 132772 Huỳnh Thị Thùy Vy 30/8/2006 Nữ 10A3

47 148001 Nguyễn Trường Hạ Vy 24/3/2006 Nữ 10A3

48 131581 Trần Hải Yến 13/4/2006 Nữ 10A3
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KHẨN: 

- Sau khi xem danh sách, HS kết bạn NGAY với GVCN qua Facebook, Zalo để thầy cô thiết lập liên lạc (XEM DANH SÁCH GVCN).

- Sáng 31/8/2021, trường sẽ thông báo tài khoản học trực tuyến cho HS trên Web trường, HS lưu ý theo dõi và có thể đăng nhập thử trước.

- Chiều 31/8/2021, lúc 14g15, tất cả HS lớp 10 đăng nhập, thao tác thử tài khoản, gặp GVCN để được hướng dẫn việc học trực tuyến và hỗ trợ 

xử lý kỹ thuật (nếu có)

1 134072 NguyễN Lâm Gia Bảo 30/5/2006 Nam 10A4

2 125630 Phan Lê Quốc Bảo 12/6/2006 Nam 10A4

3 143779 Bùi Đức Bình 15/2/2006 Nam 10A4

4 KT Nguyễn Sơn Đức 1/1/2006 Nam 10A4

5 130698 Hoàng Phong Giang 16/10/2006 Nam 10A4

6 130711 Đỗ Lê Gia Hân 5/1/2006 Nữ 10A4

7 134340 Đặng Thị Hiền 24/5/2006 Nữ 10A4

8 137969 Đỗ Thị Hiền Hòa 10/5/2005 Nữ 10A4

9 145461 Đỗ Huy Hoàng 28/6/2006 Nam 10A4

10 145473 Đặng Thị Quỳnh Hương 12/10/2006 Nữ 10A4

11 134448 Nguyễn Gia Huy 16/8/2006 Nam 10A4

12 130838 Phạm Ngọc Khang 14/9/2006 Nam 10A4

13 131995 Phan Cát Gia Khánh 2/10/2006 Nam 10A4

14 130865 Huỳnh Ngọc Anh Khoa 2/6/2006 Nam 10A4

15 145547 Hồ Trúc Lam 18/11/2006 Nữ 10A4

16 130931 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Linh 10/2/2006 Nữ 10A4

17 134684 Đinh Phúc Lộc 21/5/2006 Nam 10A4

18 138316 Phạm Thảo Mi 14/10/2006 Nữ 10A4

19 125948 Nguyễn Tuấn Minh 30/1/2006 Nam 10A4

20 145630 Nguyễn Thị Kim Ngân 11/9/2006 Nữ 10A4

21 131054 Phạm Lê Bảo Ngọc 23/11/2006 Nữ 10A4

22 136700 Nguyễn Đỗ Phúc Nguyên 2/7/2006 Nữ 10A4

23 132317 Trịnh Yến Nhi 22/6/2006 Nữ 10A4

24 131114 Hồ Ngọc Quỳnh Như 11/9/2006 Nữ 10A4

25 138623 Vũ Văn Phát 1/1/2006 Nam 10A4

26 138672 Nguyễn Thiên Phúc 26/5/2006 Nam 10A4

27 132407 Trần Thị Thanh Phượng 8/5/2006 Nữ 10A4

28 131207 Phạm Ngô Minh Quân 3/5/2006 Nam 10A4

29 135174 Vũ Minh Quang 9/2/2006 Nam 10A4

30 126166 Trương Lê Như Quỳnh 10/11/2006 Nữ 10A4

31 132454 Lư Trường Sơn 5/7/2006 Nam 10A4

32 145778 Lê Thị Thanh Thảo 22/4/2006 Nữ 10A4

33 132539 Hà Minh Thư 12/4/2006 Nữ 10A4

34 131348 Phan Công Thuận 16/6/2006 Nam 10A4

35 131380 Lê Tấn Hữu Tình 21/4/2006 Nam 10A4

36 132627 Trần Ngọc Uyên Trâm 17/8/2006 Nữ 10A4

37 145865 Nguyễn Ngọc Tú Trinh 11/3/2006 Nữ 10A4

38 131447 Nguyễn Lê Đức Trọng 1/9/2006 Nam 10A4

39 137363 Nguyễn Thanh Trúc 18/8/2006 Nữ 10A4

40 132718 Nguyễn Viết Tùng 26/12/2006 Nam 10A4

41 131488 Lại Thị Ánh Tuyết 27/1/2006 Nữ 10A4

42 126387 Lê Thị Bảo Uyên 23/6/2006 Nữ 10A4

43 135612 Nguyễn Trọng Văn 23/10/2006 Nam 10A4

44 133855 Nguyễn Thị Tuyết Vy 12/5/2006 Nữ 10A4

45 131559 Vương Thị Thảo Vy 19/9/2006 Nữ 10A4

46 131571 Ngô Như Ý 11/6/2006 Nữ 10A4

47 132812 Trần Hồng Yến 16/11/2006 Nữ 10A4



TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 30/8/2021

STT SBD HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính LỚP Ghi chú
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KHẨN: 

- Sau khi xem danh sách, HS kết bạn NGAY với GVCN qua Facebook, Zalo để thầy cô thiết lập liên lạc (XEM DANH SÁCH GVCN).

- Sáng 31/8/2021, trường sẽ thông báo tài khoản học trực tuyến cho HS trên Web trường, HS lưu ý theo dõi và có thể đăng nhập thử trước.

- Chiều 31/8/2021, lúc 14g15, tất cả HS lớp 10 đăng nhập, thao tác thử tài khoản, gặp GVCN để được hướng dẫn việc học trực tuyến và hỗ trợ 

xử lý kỹ thuật (nếu có)

1 131612 Chung Vân Anh 6/6/2006 Nữ 10A5

2 132888 Võ Thị Tuyết Anh 26/9/2006 Nữ 10A5

3 134069 Nguyễn Hoàng Quốc Bảo 28/4/2006 Nam 10A5

4 134114 Nguyễn Đạt Trân Châu 10/1/2006 Nữ 10A5

5 148112 Trần Hải Đăng 14/2/2006 Nam 10A5

6 148126 Võ Thành Đạt 14/6/2006 Nam 10A5

7 130656 Lương Nguyễn Hồng Điệp 27/6/2006 Nữ 10A5

8 131767 Nguyễn Mỹ Đình 27/8/2006 Nữ 10A5

9 137807 Hoàng Lê Minh Đức 9/4/2006 Nam 10A5

10 125719 Đỗ Cẩm Giang 2/12/2006 Nữ 10A5

11 134317 Tôn Nữ Gia Hân 3/12/2006 Nữ 10A5

12 137950 Trần Thế Hiển 28/1/2006 Nam 10A5

13 130766 Đinh Huy Hoàng 20/2/2006 Nam 10A5

14 145464 Hoàng Phi Hồng 11/8/2006 Nam 10A5

15 145489 Nguyễn Quốc Huy 20/12/2004 Nam 10A5

16 130833 Liên Đình Khang 18/2/2006 Nam 10A5

17 132003 Nguyễn Phước Bảo Khiêm 21/4/2006 Nam 10A5

18 132018 Nguyễn Đình Khoa 17/9/2006 Nam 10A5

19 132059 Võ Thị Kim Khuê 12/5/2006 Nữ 10A5

20 148311 Hồ Ngọc Thảo Linh 22/12/2006 Nữ 10A5

21 145585 Nguyễn Phạm Thanh Mai 2/1/2006 Nữ 10A5

22 145604 Nguyễn Hùng Minh 22/5/2006 Nam 10A5

23 130992 Nguyễn Nhật Minh 11/9/2006 Nam 10A5

24 132208 Lê Trần Kim Ngân 9/10/2006 Nữ 10A5

25 131023 Nguyễn Quỳnh Thiên Ngân 2/7/2006 Nữ 10A5

26 131058 Trương Thái Ngọc 3/11/2006 Nữ 10A5

27 132318 Vương Tường Yến Nhi 30/6/2006 Nữ 10A5

28 145692 Phan Thị Quỳnh Như 29/7/2006 Nữ 10A5

29 133486 Thạch Duy Phúc 8/7/2006 Nam 10A5

30 138684 Bùi Ngọc Yến Phụng 7/11/2006 Nữ 10A5

31 131223 Phan Thiên Quốc 25/10/2006 Nam 10A5

32 138750 Đỗ Hồng Quyên 16/12/2006 Nữ 10A5

33 131233 Trần Viết Quyền 24/2/2006 Nam 10A5

34 131244 Phạm Ngọc Tú Quỳnh 14/11/2006 Nữ 10A5

35 131253 Tống Thành Sơn 4/8/2006 Nam 10A5

36 132459 Lê Phát Tài 19/12/2006 Nam 10A5

37 132509 Nguyễn Thanh Nguyên Thảo 9/11/2006 Nữ 10A5

38 138900 Lê Hoàng Thiện 24/5/2006 Nam 10A5

39 131339 Phạm Ngọc Minh Thư 17/12/2006 Nữ 10A5

40 133693 Nguyễn Bích Thủy 22/10/2006 Nữ 10A5

41 KT Huỳnh Đình Toàn 1/1/2006 Nam 10A5

42 131392 Nguyễn Hoàng Thảo Trâm 20/3/2006 Nữ 10A5

43 139061 Võ Thị Quí Trân 24/7/2006 Nữ 10A5

44 131482 Trương Thanh Tuấn 9/5/2006 Nam 10A5

45 135563 Chế Công Tuất 21/3/2006 Nam 10A5

46 139279 Lê Ngọc Tường Vy 5/6/2006 Nữ 10A5

47 145943 Nguyễn Thị Hải Yến 6/2/2006 Nữ 10A5



TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 30/8/2021

STT SBD HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính LỚP Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 - Năm học 2021 - 2022

KHẨN: 

- Sau khi xem danh sách, HS kết bạn NGAY với GVCN qua Facebook, Zalo để thầy cô thiết lập liên lạc (XEM DANH SÁCH GVCN).

- Sáng 31/8/2021, trường sẽ thông báo tài khoản học trực tuyến cho HS trên Web trường, HS lưu ý theo dõi và có thể đăng nhập thử trước.

- Chiều 31/8/2021, lúc 14g15, tất cả HS lớp 10 đăng nhập, thao tác thử tài khoản, gặp GVCN để được hướng dẫn việc học trực tuyến và hỗ trợ 

xử lý kỹ thuật (nếu có)

1 131618 Đỗ Tuyết Anh 26/9/2006 Nữ 10A6

2 131643 Nguyễn Phạm Phương Anh 26/11/2006 Nữ 10A6

3 131644 Nguyễn Phú Thục Anh 21/8/2006 Nữ 10A6

4 131686 Lưu Gia Bảo 30/11/2006 Nam 10A6

5 132980 Diệp Trần Phúc Đức 6/1/2006 Nam 10A6

6 134297 Khuất Lê Gia Hân 16/7/2006 Nữ 10A6

7 KT Nguyễn Hồng Hạnh 4/10/2006 Nữ 10A6

8 145462 Phạm Minh Hoàng 29/3/2006 Nam 10A6

9 137995 Trịnh Việt Hoàng 16/10/2006 Nam 10A6

10 130815 Phan Lê Minh Huy 20/10/2006 Nam 10A6

11 138103 Võ Tấn Khang 2/4/2006 Nam 10A6

12 130892 Nguyễn Trọng Kiên 15/12/2006 Nam 10A6

13 132067 Lê Tuấn Kiệt 11/4/2005 Nam 10A6

14 134616 Trần Ngọc Thiên Kim 24/12/2006 Nữ 10A6

15 125902 Phạm Trúc Linh 1/9/2006 Nữ 10A6

16 134699 Lê Gia Long 23/3/2006 Nam 10A6

17 133288 Đoàn Nhật Minh 27/9/2006 Nam 10A6

18 101970 Bùi Hoàng Thu Ngân 7/10/2006 Nữ 10A6

19 131021 Nguyễn Ngọc Ngân 8/2/2006 Nữ 10A6

20 131050 Hà Đình Ngọc 19/7/2006 Nam 10A6

21 134936 Huỳnh Thiện Nhân 16/8/2006 Nam 10A6

22 148416 Đoàn Nguyễn Ý Nhi 12/4/2006 Nữ 10A6

23 133419 Võ Ngọc Yến Nhi 29/4/2006 Nữ 10A6

24 148449 Trần Thị Quỳnh Như 7/1/2006 Nữ 10A6

25 138619 Nguyễn Tấn Phát 4/2/2006 Nam 10A6

26 102814 Chung Hồng Phúc 1/2/2006 Nam 10A6

27 131186 Nguyễn Ngọc Kỳ Phương 20/12/2006 Nữ 10A6

28 131231 Lê Ngọc Vân Quyên 24/1/2006 Nữ 10A6

29 135207 Trần Thị Như Quỳnh 23/6/2006 Nữ 10A6

30 135264 Phan Chiến Thắng 13/7/2006 Nam 10A6

31 133594 Nguyễn Hoàng Thanh 3/12/2006 Nam 10A6

32 145774 Vũ Nguyễn Tuấn Thành 22/5/2006 Nam 10A6

33 135291 Ngô Uyên Thảo 27/5/2006 Nữ 10A6

34 131318 Văng Công Phúc Thịnh 27/3/2006 Nam 10A6

35 132559 Tạ Lê Anh Thư 14/10/2006 Nữ 10A6

36 132600 Vòng Ngọc Mỹ Tiên 28/12/2006 Nữ 10A6

37 132611 Nguyễn Đình Toàn 1/11/2006 Nam 10A6

38 148651 Huỳnh Nhật Bảo Trân 3/3/2006 Nữ 10A6

39 148672 Phạm Ngọc Thanh Trúc 31/8/2006 Nữ 10A6

40 132707 Trương Thanh Tú 22/12/2006 Nam 10A6

41 135549 Huỳnh Anh Tuấn 15/10/2006 Nam 10A6

42 132732 Nguyễn Lê Thục Uyên 30/10/2006 Nữ 10A6

43 145900 Lê Phương Vi 20/12/2006 Nữ 10A6

44 139250 Trần Minh Việt 21/7/2006 Nam 10A6

45 131539 Lê Trần Thanh Vy 13/10/2006 Nữ 10A6

46 131574 Võ Như Ý 1/1/2006 Nữ 10A6

47 131579 Lê Hải Yến 16/11/2006 Nữ 10A6



TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 30/8/2021

STT SBD HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính LỚP Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 - Năm học 2021 - 2022

KHẨN: 

- Sau khi xem danh sách, HS kết bạn NGAY với GVCN qua Facebook, Zalo để thầy cô thiết lập liên lạc (XEM DANH SÁCH GVCN).

- Sáng 31/8/2021, trường sẽ thông báo tài khoản học trực tuyến cho HS trên Web trường, HS lưu ý theo dõi và có thể đăng nhập thử trước.

- Chiều 31/8/2021, lúc 14g15, tất cả HS lớp 10 đăng nhập, thao tác thử tài khoản, gặp GVCN để được hướng dẫn việc học trực tuyến và hỗ trợ 

xử lý kỹ thuật (nếu có)

1 90034 Nguyễn Thụy Thiên Ân 13/2/2006 Nữ 10A7

2 131620 Hà Tú Anh 14/1/2006 Nữ 10A7

3 145316 Nguyễn Lâm Phương Anh 1/4/2006 Nữ 10A7

4 148062 Lê Hoàng Bách 19/8/2006 Nam 10A7

5 134063 Lương Gia Bảo 18/12/2006 Nam 10A7

6 134134 Trần  Xuân Chức 7/5/2006 Nam 10A7

7 145425 Đặng Vũ Bảo Hân 6/8/2006 Nữ 10A7

8 131844 Phan Gia Hân 1/9/2006 Nữ 10A7

9 131850 Thân Thúy Hằng 15/3/2006 Nữ 10A7

10 145452 Hứa Sơn Minh Hiếu 29/11/2006 Nam 10A7

11 131887 Nguyễn Phú Hoàng 22/2/2006 Nam 10A7

12 130776 Lê Gia Hưng 30/3/2006 Nam 10A7

13 134428 Nguyễn Hà Quỳnh Hương 27/12/2006 Nữ 10A7

14 134454 Phạm Đức Huy 13/3/2006 Nam 10A7

15 133134 Trương QuốC Huy 14/3/2006 Nam 10A7

16 130854 Trần Công Khanh 29/11/2006 Nam 10A7

17 132027 Trần Anh Khoa 27/1/2006 Nam 10A7

18 145533 Châu Tuấn Kiệt 13/9/2006 Nam 10A7

19 134702 Nguyễn Bảo Long 20/4/2006 Nam 10A7

20 130995 Quách Ngọc Minh 6/7/2006 Nữ 10A7

21 132178 Trương Quang Minh 14/7/2006 Nam 10A7

22 138371 Hồ Hoài Nam 2/7/2006 Nam 10A7

23 134825 Nguyễn Ngọc Ngân 5/8/2006 Nữ 10A7

24 145633 Lê Đông Nghi 23/10/2006 Nữ 10A7

25 KT Lương Trọng Nghĩa 10A3 Nam 10A7

26 132250 Trần Thụy Bảo Ngọc 21/10/2006 Nữ 10A7

27 145658 Ngô Đức Cao Nguyên 30/10/2006 Nam 10A7

28 132294 Dương Lê Nguyệt Nhi 8/11/2006 Nữ 10A7

29 131117 Lê Minh Như 24/12/2006 Nữ 10A7

30 135028 Phan Hồ Quỳnh Như 1/1/2006 Nữ 10A7

31 133472 Lê Nguyễn Hoàng Phúc 18/4/2006 Nam 10A7

32 102114 Lê Minh Phước 17/12/2006 Nam 10A7

33 138719 Nguyễn Ngọc Minh Phượng 5/11/2006 Nữ 10A7

34 135151 Lê Minh Quân 6/2/2006 Nam 10A7

35 132437 Trương Hà Tú Quyên 17/12/2006 Nữ 10A7

36 138778 Nguyễn Thanh Sơn 12/2/2006 Nam 10A7

37 138799 Hoàng Thị Mỹ Tâm 17/12/2006 Nữ 10A7

38 133591 Lâm Hồ Mỹ Thanh 14/9/2006 Nữ 10A7

39 131304 Phạm Minh Nguyệt Thi 5/4/2006 Nữ 10A7

40 131321 Nguyễn Thị Thanh Thu 9/11/2006 Nữ 10A7

41 131369 Huỳnh Nhật Tiến 18/12/2006 Nam 10A7

42 131411 Vương Phạm Huyền Trân 20/10/2006 Nữ 10A7

43 126330 Nguyễn Thị Thùy Trang 25/8/2006 Nữ 10A7

44 135491 Nguyễn Minh Trí 21/7/2006 Nam 10A7

45 131440 Ngô Ngọc Phương Trinh 10/2/2006 Nữ 10A7

46 135566 Trần Tô Thanh Tùng 28/7/2005 Nam 10A7

47 135678 Trần Hiền Thảo Vy 30/10/2006 Nữ 10A7



TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 30/8/2021

STT SBD HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính LỚP Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 - Năm học 2021 - 2022

KHẨN: 

- Sau khi xem danh sách, HS kết bạn NGAY với GVCN qua Facebook, Zalo để thầy cô thiết lập liên lạc (XEM DANH SÁCH GVCN).

- Sáng 31/8/2021, trường sẽ thông báo tài khoản học trực tuyến cho HS trên Web trường, HS lưu ý theo dõi và có thể đăng nhập thử trước.

- Chiều 31/8/2021, lúc 14g15, tất cả HS lớp 10 đăng nhập, thao tác thử tài khoản, gặp GVCN để được hướng dẫn việc học trực tuyến và hỗ trợ 

xử lý kỹ thuật (nếu có)

1 133922 Đặng Hiền Anh 2/8/2006 Nữ 10A8

2 137612 Nguyễn Hải Như Anh 22/3/2006 Nữ 10A8

3 131647 Nguyễn Trần Đức Anh 26/2/2006 Nam 10A8

4 134058 Hồ Gia Bảo 22/7/2006 Nam 10A8

5 91020 Trần Ngọc Bích 8/11/2006 Nữ 10A8

6 131718 Nguyễn Trần Công Chánh 2/4/2005 Nam 10A8

7 132950 Nguyễn Công Danh 27/11/2006 Nam 10A8

8 136115 Huỳnh Thụy Gia Hân 19/1/2006 Nữ 10A8

9 148212 Huỳnh Kim Ngọc Hiền 24/7/2006 Nữ 10A8

10 138049 Nguyễn Lâm Quốc Huy 1/8/2006 Nam 10A8

11 138104 Vũ Đình Khang 24/9/2006 Nam 10A8

12 125858 Phạm Anh Khoa 13/12/2006 Nam 10A8

13 134586 Trần Trung Kiên 7/8/2006 Nam 10A8

14 130922 Dương Xuân Linh 3/10/2006 Nữ 10A8

15 132133 Thới Kiến Long 11/1/2006 Nam 10A8

16 134770 Phan Đăng Minh 18/12/2006 Nam 10A8

17 145614 Hoàng Ngọc Thành Nam 27/11/2005 Nam 10A8

18 131019 Nguyễn Hoàng Bích Ngân 2/2/2006 Nữ 10A8

19 132243 Nguyễn Như Ngọc 2/10/2006 Nữ 10A8

20 146471 Trương Thảo Nguyên 5/10/2006 Nữ 10A8

21 145667 Lâm Như Nguyệt 2/5/2006 Nữ 10A8

22 131089 Phạm Thái Nhật 17/8/2006 Nam 10A8

23 145687 Phạm Yến Nhi 19/1/2006 Nữ 10A8

24 138588 Phạm Quỳnh Như 3/11/2006 Nữ 10A8

25 145697 Đỗ Tiến Phát 20/12/2006 Nam 10A8

26 135082 Huỳnh Lê Như Phúc 27/7/2006 Nữ 10A8

27 135136 Trần Đức Phương 17/3/2006 Nam 10A8

28 135211 Phạm Mai San 11/5/2006 Nữ 10A8

29 133550 Đặng Ngọc Sơn 6/11/2006 Nam 10A8

30 131271 Võ Thiện Tâm 13/6/2006 Nam 10A8

31 138821 Đoàn Trọng Tấn 26/12/2006 Nam 10A8

32 131275 Nguyễn Quốc Thái 26/5/2006 Nam 10A8

33 131282 Nguyễn Ngọc Huyền Thanh 30/10/2006 Nữ 10A8

34 135293 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 5/5/2006 Nữ 10A8

35 131356 Nguyễn Cao Thanh Thủy 25/10/2006 Nữ 10A8

36 132591 Hồ Thủy Tiên 19/9/2006 Nữ 10A8

37 131393 Nguyễn Ngọc Trâm 7/12/2006 Nữ 10A8

38 145860 Nguyễn Thùy Trang 15/7/2006 Nữ 10A8

39 135493 Nguyễn Thanh Minh Trí 16/11/2006 Nam 10A8

40 131439 Bành Tuyết Trinh 28/10/2006 Nữ 10A8

41 135543 Nguyễn Hoàng Tú 9/10/2006 Nam 10A8

42 139175 Nguyễn Hữu Tuệ 2/8/2006 Nam 10A8

43 132744 Nguyễn Ngọc Tường Vi 23/11/2006 Nữ 10A8

44 KT Hoàng Lê Anh Vũ 10A4 Nam 10A8

45 132781 Nguyễn Mỹ Hồng Vy 9/2/2006 Nữ 10A8

46 145932 Trần Thị Phương Vy 17/5/2006 Nữ 10A8

47 132791 Huỳnh Đỗ Thanh Xuân 31/12/2006 Nữ 10A8



TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 30/8/2021

STT SBD HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính LỚP Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 - Năm học 2021 - 2022

KHẨN: 

- Sau khi xem danh sách, HS kết bạn NGAY với GVCN qua Facebook, Zalo để thầy cô thiết lập liên lạc (XEM DANH SÁCH GVCN).

- Sáng 31/8/2021, trường sẽ thông báo tài khoản học trực tuyến cho HS trên Web trường, HS lưu ý theo dõi và có thể đăng nhập thử trước.

- Chiều 31/8/2021, lúc 14g15, tất cả HS lớp 10 đăng nhập, thao tác thử tài khoản, gặp GVCN để được hướng dẫn việc học trực tuyến và hỗ trợ 

xử lý kỹ thuật (nếu có)

1 131604 Nguyễn Hoàng Ân 27/10/2006 Nam 10A9

2 137575 Đinh Hoàng Tuấn Anh 5/3/2006 Nam 10A9

3 125575 Lương Thị Anh 10/4/2006 Nữ 10A9

4 145317 Nguyễn Lê Minh Anh 17/7/2006 Nữ 10A9

5 LB Nguyễn Văn Bách 10A2 Nam 10A9

6 132913 Trịnh Gia Bảo 27/11/2006 Nam 10A9

7 134137 Nguyễn Huỳnh Cường 23/10/2006 Nam 10A9

8 137784 Nguyễn Tiến Đạt 4/8/2006 Nam 10A9

9 145398 Lương Quốc Dũng 14/3/2006 Nam 10A9

10 130685 Nguyễn Anh Duy 28/11/2006 Nam 10A9

11 148171 Phạm Ngọc Kỳ Duyên 6/12/2006 Nữ 10A9

12 131809 Vũ Thị Hương Giang 29/8/2006 Nữ 10A9

13 131816 Nguyễn Ngọc Việt Hà 13/4/2006 Nam 10A9

14 133034 Hoàng Lê Ngọc Hân 19/5/2006 Nữ 10A9

15 130739 Hồ Nguyễn Mỹ Hạnh 15/1/2006 Nữ 10A9

16 131930 Dương Nguyễn Quốc Huy 6/2/2006 Nam 10A9

17 130850 Võ Nguyên Khang 28/4/2006 Nam 10A9

18 132025 Phạm Lê Đăng Khoa 25/11/2006 Nam 10A9

19 133217 Trần Hoàng Kim 13/9/2006 Nữ 10A9

20 134643 Trần Ngọc Vy Liên 25/3/2006 Nữ 10A9

21 125889 Hoàng Khánh Linh 14/11/2006 Nữ 10A9

22 145568 Hồ Xuân Lộc 7/11/2006 Nam 10A9

23 134741 HoàNg HữU MạNh 7/10/2006 Nam 10A9

24 125968 Huỳnh Thị Kim Nga 31/7/2006 Nữ 10A9

25 138393 Lê Nguyễn Tuyết Ngân 14/7/2006 Nữ 10A9

26 134831 Nguyễn Thị Kim Ngân 19/8/2006 Nữ 10A9

27 134861 Trần Tuấn Nghĩa 24/9/2006 Nam 10A9

28 148398 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 24/6/2006 Nữ 10A9

29 126050 Nguyễn Thị Yến Nhi 2/10/2006 Nữ 10A9

30 138578 Lê Trần Quỳnh Như 17/3/2006 Nữ 10A9

31 145695 Võ Minh Như 6/3/2006 Nữ 10A9

32 135092 Nguyễn Thị Diễm Phúc 16/1/2006 Nữ 10A9

33 131188 Nguyễn Ngọc Uyên Phương 2/8/2006 Nữ 10A9

34 145727 Ban Pinzheng 4/1/2005 Nam 10A9

35 145746 Lê Nguyễn Ngọc Đan Quỳnh 4/12/2006 Nữ 10A9

36 133549 Nguyễn Quang Sinh 19/11/2006 Nam 10A9

37 138828 Trần Lê Quốc Thái 23/5/2006 Nam 10A9

38 138848 Dương Thị Ngọc Thanh 27/1/2006 Nữ 10A9

39 135284 Nguyễn Tuấn Thành 14/10/2006 Nam 10A9

40 145785 Trần Nguyên Nhất Thiên 13/12/2006 Nam 10A9

41 135314 Vũ Đức Thiện 15/8/2006 Nam 10A9

42 133712 Trần Hoàng Trung Tín 29/3/2006 Nam 10A9

43 131410 Trịnh Hoàng Bảo Trân 9/8/2006 Nữ 10A9

44 133757 Huỳnh Minh Triết 13/10/2006 Nam 10A9

45 139145 Lê Hồ Cẩm Tú 14/3/2006 Nữ 10A9

46 139198 Lê Phương Uyên 28/4/2006 Nữ 10A9

47 132743 Lê Thùy Vi 10/7/2006 Nữ 10A9

48 131541 Nguyễn Hoàng Thảo Vy 12/1/2006 Nữ 10A9



TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 30/8/2021

STT SBD HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính LỚP Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 - Năm học 2021 - 2022

KHẨN: 

- Sau khi xem danh sách, HS kết bạn NGAY với GVCN qua Facebook, Zalo để thầy cô thiết lập liên lạc (XEM DANH SÁCH GVCN).

- Sáng 31/8/2021, trường sẽ thông báo tài khoản học trực tuyến cho HS trên Web trường, HS lưu ý theo dõi và có thể đăng nhập thử trước.

- Chiều 31/8/2021, lúc 14g15, tất cả HS lớp 10 đăng nhập, thao tác thử tài khoản, gặp GVCN để được hướng dẫn việc học trực tuyến và hỗ trợ 

xử lý kỹ thuật (nếu có)

1 137558 Nguyễn Ngọc Hồng Ân 15/8/2006 Nữ 10A10

2 133918 Bùi Phương Anh 16/1/2006 Nữ 10A10

3 131617 Đỗ Ngọc Minh Anh 12/6/2006 Nữ 10A10

4 130575 Vũ Hoàng Quỳnh Anh 29/9/2006 Nữ 10A10

5 137701 Phan Gia Bảo 11/7/2006 Nam 10A10

6 134095 Hà Ngọc Bích 14/8/2006 Nữ 10A10

7 130624 Nguyễn Ngọc Vân Chi 17/10/2006 Nữ 10A10

8 145399 Nguyễn Đặng Thùy Dương 26/5/2006 Nữ 10A10

9 134235 Đặng Lê Duy 25/5/2006 Nam 10A10

10 LB Nguyễn Trường Giang 10A2 Nam 10A10

11 145421 Đào Nguyễn Minh Hải 15/5/2006 Nam 10A10

12 145426 Hồ Ngọc Hân 4/4/2006 Nữ 10A10

13 137937 Trần Thị Bích Hạnh 29/11/2006 Nữ 10A10

14 145454 Lý Trần Hiếu 24/10/2006 Nam 10A10

15 148259 Phạm Viết Gia Huy 26/5/2006 Nam 10A10

16 134473 Lê Ngọc Minh Huyền 12/2/2006 Nữ 10A10

17 131980 Võ Phúc Khang 20/6/2006 Nam 10A10

18 134517 Hồ Nam Khánh 19/12/2006 Nam 10A10

19 138128 Bùi Việt Đăng Khoa 30/1/2006 Nam 10A10

20 134771 Phan Ngọc Ánh Minh 19/2/2006 Nữ 10A10

21 138384 Trần Vũ Bảo Nam 7/10/2006 Nam 10A10

22 131024 Nguyễn Thị Thanh Ngân 22/9/2006 Nữ 10A10

23 138446 Đinh Bảo Ngọc 19/5/2006 Nữ 10A10

24 136720 Dương Hoàng Nhân 5/11/2006 Nam 10A10

25 126055 Trần Thanh Nhi 9/4/2006 Nữ 10A10

26 135037 Trương Hồng Tuyết Như 17/11/2006 Nữ 10A10

27 138625 Vũ Hoàng Phi 29/8/2006 Nam 10A10

28 135069 Mai Thanh Phong 18/12/2006 Nam 10A10

29 135094 Nguyễn Vũ Thanh Phúc 21/4/2006 Nam 10A10

30 132405 Tô Khởi Phượng 28/10/2006 Nữ 10A10

31 135143 Đặng Minh Quân 27/6/2006 Nam 10A10

32 133532 Đào Duy Phương Quỳnh 15/6/2006 Nữ 10A10

33 135215 Trần Trọng Sang 5/12/2006 Nam 10A10

34 133571 Sầm Đặng Băng Tâm 9/10/2006 Nữ 10A10

35 132478 Huỳnh Gia Tấn 7/11/2006 Nam 10A10

36 126253 Huỳnh Ngọc Minh Thư 28/9/2006 Nữ 10A10

37 148610 Phạm Nguyễn Quỳnh Thương 28/5/2006 Nữ 10A10

38 145822 Thái Kiều Tiên 5/2/2006 Nữ 10A10

39 135430 Lương Hồ Huy Tinh 27/4/2006 Nam 10A10

40 131421 Lê Minh Trí 14/10/2006 Nam 10A10

41 126345 Huỳnh Thị Thanh Trúc 23/2/2006 Nữ 10A10

42 139151 Phạm Đức Anh Tú 23/6/2006 Nam 10A10

43 126367 Nguyễn Giao Đình Tuấn 23/4/2006 Nam 10A10

44 139200 Ngô Trần Phương Uyên 26/10/2006 Nữ 10A10

45 121155 Trần Thị Cẩm Vân 24/4/2006 Nữ 10A10

46 135616 Nguyễn Lữ Hoàng Vi 27/9/2006 Nữ 10A10

47 135620 Đặng Quốc Việt 8/3/2006 Nam 10A10

48 139292 Nguyễn Trần Thanh Vy 27/12/2006 Nữ 10A10



TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 30/8/2021

STT SBD HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính LỚP Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 - Năm học 2021 - 2022

KHẨN: 

- Sau khi xem danh sách, HS kết bạn NGAY với GVCN qua Facebook, Zalo để thầy cô thiết lập liên lạc (XEM DANH SÁCH GVCN).

- Sáng 31/8/2021, trường sẽ thông báo tài khoản học trực tuyến cho HS trên Web trường, HS lưu ý theo dõi và có thể đăng nhập thử trước.

- Chiều 31/8/2021, lúc 14g15, tất cả HS lớp 10 đăng nhập, thao tác thử tài khoản, gặp GVCN để được hướng dẫn việc học trực tuyến và hỗ trợ 

xử lý kỹ thuật (nếu có)

1 134001 Nguyễn Thủy Minh Anh 18/10/2006 Nữ 10A11

2 137637 Nguyễn Triệu Thiên Anh 16/5/2006 Nam 10A11

3 131673 Võ Thụy Kim Anh 18/2/2006 Nữ 10A11

4 131680 Đỗ Gia Bảo 8/8/2006 Nam 10A11

5 130611 Nguyễn Trần Thanh Bình 21/1/2006 Nữ 10A11

6 145352 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 17/12/2006 Nữ 10A11

7 137830 Hoàng Quang Dũng 3/2/2006 Nam 10A11

8 92066 Đoàn Ngọc Hân 20/4/2006 Nữ 10A11

9 130716 Lưu Gia Hân 21/10/2006 Nữ 10A11

10 134343 Nguyễn Thị Kim Hiền 22/10/2006 Nữ 10A11

11 148228 Võ Minh Hiếu 13/2/2006 Nam 10A11

12 134421 Võ Tấn Hưng 9/2/2006 Nam 10A11

13 134440 Lê Quang Huy 15/6/2006 Nam 10A11

14 LB Phạm Gia Khang 10A11 Nam 10A11

15 145512 Nguyễn Nam Khánh 9/6/2006 Nam 10A11

16 138135 Ngô Hồ Anh Khoa 12/6/2006 Nam 10A11

17 134665 Nguyễn Thái Gia Linh 19/7/2006 Nữ 10A11

18 134799 Nguyễn Thành Nam 11/6/2006 Nam 10A11

19 134822 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 1/6/2006 Nữ 10A11

20 145634 Lê Ngọc Gia Nghi 6/2/2006 Nữ 10A11

21 138467 Nguyễn Thế Ngọc 7/4/2006 Nam 10A11

22 138548 Nguyễn Phạm Khánh Nhi 14/5/2006 Nữ 10A11

23 132335 Phạm Ngọc Quỳnh Như 6/4/2006 Nữ 10A11

24 148450 Liêu Thị Cẩm Nhung 6/4/2006 Nữ 10A11

25 132349 Nguyễn Lục Trường Phát 12/11/2006 Nam 10A11

26 138681 Võ Xuân Phúc 4/1/2006 Nam 10A11

27 145724 Trần Mai Phương 9/8/2006 Nữ 10A11

28 136940 Nguyễn Minh Quân 11/8/2006 Nam 10A11

29 138740 Hoàng Đăng Quang 24/11/2006 Nam 10A11

30 126163 Nguyễn Thị Như Quỳnh 19/10/2006 Nữ 10A11

31 132446 Doãn Bách Sang 6/3/2006 Nam 10A11

32 132453 Đào Lê Thanh Sơn 23/4/2006 Nam 10A11

33 132469 Đỗ Thị Khánh Tâm 18/3/2006 Nữ 10A11

34 132484 Khổng Như Thắng 5/10/2006 Nam 10A11

35 138844 Vũ Việt Thắng 19/10/2006 Nam 10A11

36 132491 Lữ Nhật Thanh 13/9/2006 Nam 10A11

37 135296 Nguyễn Trần Thanh Thảo 18/8/2006 Nữ 10A11

38 148590 Nguyễn Kim Thư 7/7/2006 Nữ 10A11

39 133664 Nguyễn Ngọc Anh Thư 7/9/2006 Nữ 10A11

40 145835 Trần Nguyễn Bảo Trâm 10/10/2006 Nữ 10A11

41 145843 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 17/12/2006 Nữ 10A11

42 145876 Lê Đoàn Thiên Tú 29/5/2006 Nữ 10A11

43 148702 Nguyễn Anh Tuấn 9/11/2006 Nam 10A11

44 139174 Võ Đức Tuấn 18/1/2006 Nam 10A11

45 139183 Vũ Huỳnh Khánh Tường 14/2/2006 Nam 10A11

46 139201 Nguyễn Đình Thảo Uyên 26/8/2006 Nữ 10A11

47 133825 Đỗ Thảo Vi 8/7/2006 Nữ 10A11

48 135644 Đoàn Khánh Vy 16/11/2006 Nữ 10A11



TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 30/8/2021

STT SBD HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính LỚP Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 - Năm học 2021 - 2022

KHẨN: 

- Sau khi xem danh sách, HS kết bạn NGAY với GVCN qua Facebook, Zalo để thầy cô thiết lập liên lạc (XEM DANH SÁCH GVCN).

- Sáng 31/8/2021, trường sẽ thông báo tài khoản học trực tuyến cho HS trên Web trường, HS lưu ý theo dõi và có thể đăng nhập thử trước.

- Chiều 31/8/2021, lúc 14g15, tất cả HS lớp 10 đăng nhập, thao tác thử tài khoản, gặp GVCN để được hướng dẫn việc học trực tuyến và hỗ trợ 

xử lý kỹ thuật (nếu có)

1 137555 Đỗ Thị Kiều Ân 14/3/2006 Nữ 10A12 TA

2 133962 Luyến Hoài Anh 27/5/2006 Nữ 10A12 TA

3 145315 Nguyễn Hoàng Ngọc Anh 1/8/2006 Nữ 10A12 TA

4 145337 Lê Quốc Bảo 8/9/2006 Nam 10A12 TA

5 130635 Phạm Minh Đăng 9/2/2006 Nam 10A12 TA

6 131747 Lê Danh 16/2/2006 Nam 10A12 TA

7 130652 Trần Quách Gia Di 5/5/2006 Nữ 10A12 TA

8 90192 Vũ Phúc Điền 26/4/2006 Nam 10A12 TA

9 148142 Võ Thị Phương Dung 15/8/2006 Nữ 10A12 TA

10 137851 Ngô Bảo Duy 10/10/2006 Nam 10A12 TA

11 134247 Nguyễn Phương Duy 15/7/2006 Nam 10A12 TA

12 137868 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 6/11/2006 Nữ 10A12 TA

13 148180 Trần Thị Hương Giang 13/4/2006 Nữ 10A12 TA

14 130706 Võ Khánh Hà 13/7/2006 Nữ 10A12 TA

15 145438 Huỳnh Anh Hào 11/2/2006 Nam 10A12 TA

16 134329 Phạm Chí Hào 2/11/2006 Nam 10A12 TA

17 136197 Huỳnh Trần Huy Hoàng 2/12/2006 Nam 10A12 TA

18 130811 Phạm Đức Huy 4/6/2006 Nam 10A12 TA

19 130831 Lê Đăng Khang 21/7/2006 Nam 10A12 TA

20 130836 Nguyễn Minh Gia Khang 20/8/2006 Nam 10A12 TA

21 134502 Nguyễn Trí Gia Khang 8/6/2006 Nam 10A12 TA

22 132001 Đặng Ngọc Gia Khiêm 27/12/2006 Nam 10A12 TA

23 145519 Nguyễn Đăng Khoa 29/5/2006 Nam 10A12 TA

24 134802 Quách Hoàng Nam 13/10/2006 Nam 10A12 TA

25 131042 Trần Nguyễn Phương Nghi 1/11/2006 Nữ 10A12 TA

26 145653 Đặng Phúc Nguyên 7/1/2006 Nam 10A12 TA

27 101089 Nguyễn Kiều Trí Nguyên 20/5/2006 Nam 10A12 TA

28 135005 Đặng Trịnh Hạo Nhiên 2/12/2006 Nữ 10A12 TA

29 138569 Nguyễn Khánh Nhiên 21/11/2006 Nữ 10A12 TA

30 133421 Châu Nguyễn Quỳnh Như 19/1/2006 Nữ 10A12 TA

31 131157 Hoàng Thanh Phong 11/4/2006 Nam 10A12 TA

32 135091 Nguyễn Phương Nhật Phúc 10/8/2006 Nam 10A12 TA

33 91188 Nguyễn Anh Quân 28/7/2006 Nam 10A12 TA

34 131263 Lê Đức Tâm 19/9/2006 Nam 10A12 TA

35 137047 Nguyễn Trí Tâm 20/10/2006 Nam 10A12 TA

36 105087 Trần Lê Chí Thành 2/11/2006 Nam 10A12 TA

37 131338 Nguyễn Trần Anh Thư 20/12/2006 Nữ 10A12 TA

38 102307 Trần Đình Trí 2/3/2006 Nam 10A12 TA

39 133760 Võ Minh Triết 10/9/2006 Nam 10A12 TA

40 135518 Trần Thụy Tuyết Trinh 3/6/2006 Nữ 10A12 TA

41 105260 Phạm Hoàng Hải Trung 21/11/2006 Nam 10A12 TA

42 128557 Trần Anh Tú 7/12/2006 Nam 10A12 TA

43 131480 Phạm Nguyễn Quốc Tuấn 30/11/2006 Nam 10A12 TA

44 126380 Lê Giang Cát Tường 16/3/2006 Nữ 10A12 TA

45 90953 Nguyễn Ngọc Phương Vy 1/9/2006 Nữ 10A12 TA

46 135677 Tôn Nữ Thảo Vy 9/10/2006 Nữ 10A12 TA



TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 30/8/2021

STT SBD HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính LỚP Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 - Năm học 2021 - 2022

KHẨN: 

- Sau khi xem danh sách, HS kết bạn NGAY với GVCN qua Facebook, Zalo để thầy cô thiết lập liên lạc (XEM DANH SÁCH GVCN).

- Sáng 31/8/2021, trường sẽ thông báo tài khoản học trực tuyến cho HS trên Web trường, HS lưu ý theo dõi và có thể đăng nhập thử trước.

- Chiều 31/8/2021, lúc 14g15, tất cả HS lớp 10 đăng nhập, thao tác thử tài khoản, gặp GVCN để được hướng dẫn việc học trực tuyến và hỗ trợ 

xử lý kỹ thuật (nếu có)

1 145307 Lê Thị Quỳnh Anh 9/11/2006 Nữ 10A13 TVA

2 137642 Phạm Lê Phương Anh 14/12/2006 Nữ 10A13 TVA

3 130588 Đỗ Gia Bảo 8/3/2006 Nam 10A13 TVA

4 130621 Trương Nguyễn Minh Châu 18/10/2006 Nữ 10A13 TVA

5 130632 Lê Đức Hải Đăng 8/4/2006 Nam 10A13 TVA

6 130653 Trần Bình Diễm 27/1/2006 Nữ 10A13 TVA

7 145404 Nguyễn Khả Duy 9/8/2006 Nam 10A13 TVA

8 145449 Trương Thị Thu Hiền 27/11/2006 Nữ 10A13 TVA

9 145476 Nguyễn Nguyên Hương 12/7/2006 Nữ 10A13 TVA

10 130789 Trần Diệu Hương 2/1/2006 Nữ 10A13 TVA

11 130845 Trần Nguyễn Duy Khang 7/4/2006 Nam 10A13 TVA

12 145557 Lê Thị Dao Linh 9/11/2006 Nữ 10A13 TVA

13 125943 Huỳnh Công Minh 11/2/2006 Nam 10A13 TVA

14 132163 Nguyễn Đức Quang Minh 31/12/2006 Nam 10A13 TVA

15 132168 Nguyễn Thái Duy Minh 8/12/2006 Nam 10A13 TVA

16 134777 Vũ Nguyễn Ngọc Minh 27/8/2006 Nữ 10A13 TVA

17 90513 Vũ Thị HồNg Minh 21/11/2006 Nữ 10A13 TVA

18 91545 Phạm Nhã Nam 15/5/2006 Nữ 10A13 TVA

19 148380 Hà Ngọc Bảo Ngân 4/7/2006 Nữ 10A13 TVA

20 131040 Thái Nguyễn Đông Nghi 11/11/2006 Nữ 10A13 TVA

21 132248 Trần Bảo Ngọc 21/11/2006 Nữ 10A13 TVA

22 132251 Trương Thanh Ngọc 2/11/2006 Nữ 10A13 TVA

23 131102 Nguyễn Thị Yến Nhi 5/10/2006 Nữ 10A13 TVA

24 148436 Đặng Nguyễn Ngọc Như 4/7/2006 Nữ 10A13 TVA

25 131121 Nguyễn Lê Quỳnh Như 16/8/2006 Nữ 10A13 TVA

26 92215 Nguyễn Quỳnh Như 4/10/2006 Nữ 10A13 TVA

27 131127 Nguyễn Thị Quỳnh Như 8/12/2006 Nữ 10A13 TVA

28 132344 Lê Minh Nhựt 7/3/2006 Nam 10A13 TVA

29 148453 Nguyễn Thị Hoài Ni 21/3/2006 Nữ 10A13 TVA

30 135075 Đỗ Trần Bảo Phú 29/11/2006 Nam 10A13 TVA

31 92235 Nguyễn Mai Phương 31/1/2006 Nữ 10A13 TVA

32 145722 Phạm Nguyễn Quỳnh Phương 16/7/2006 Nữ 10A13 TVA

33 132415 Nguyễn Hoàng Quân 9/5/2006 Nam 10A13 TVA

34 131241 Nguyễn Thị Như Quỳnh 21/11/2006 Nữ 10A13 TVA

35 148537 Trương Thế Minh Tâm 18/11/2006 Nam 10A13 TVA

36 148560 Đào Nguyễn Thanh Thảo 20/8/2006 Nữ 10A13 TVA

37 132512 Trương Thanh Thảo 28/8/2006 Nữ 10A13 TVA

38 149113 Lê Thị Thư 19/10/2006 Nữ 10A13 TVA

39 131341 Thái Thị Minh Thư 8/10/2006 Nữ 10A13 TVA

40 148600 Trần Anh Thư 9/7/2006 Nữ 10A13 TVA

41 131353 Cao Ngọc Thanh Thùy 7/9/2006 Nữ 10A13 TVA

42 131354 Nguyễn Trần Minh Thùy 13/10/2006 Nữ 10A13 TVA

43 131394 Nguyễn Ngọc Trâm 30/5/2006 Nữ 10A13 TVA

44 131443 Nguyễn Ngọc Trinh 30/5/2006 Nữ 10A13 TVA

45 131459 Nguyễn Hoàng Trung 17/6/2006 Nam 10A13 TVA

46 145887 Trần Phương Tùng 28/3/2006 Nam 10A13 TVA

47 131513 Lê Thành Nghị Viện 19/11/2006 Nam 10A13 TVA

48 131572 Nguyễn Trương Ngọc Như Ý 30/11/2006 Nữ 10A13 TVA



TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 30/8/2021

STT SBD HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính LỚP Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 - Năm học 2021 - 2022

KHẨN: 

- Sau khi xem danh sách, HS kết bạn NGAY với GVCN qua Facebook, Zalo để thầy cô thiết lập liên lạc (XEM DANH SÁCH GVCN).

- Sáng 31/8/2021, trường sẽ thông báo tài khoản học trực tuyến cho HS trên Web trường, HS lưu ý theo dõi và có thể đăng nhập thử trước.

- Chiều 31/8/2021, lúc 14g15, tất cả HS lớp 10 đăng nhập, thao tác thử tài khoản, gặp GVCN để được hướng dẫn việc học trực tuyến và hỗ trợ 

xử lý kỹ thuật (nếu có)

1 130517 Trình Phạm Linh Ân 12/1/2006 Nữ 10A14 TLH

2 9127 Lê Vân Anh 8/3/2006 Nữ 10A14 TLH

3 145330 Võ Nguyễn Trâm Anh 20/6/2006 Nữ 10A14 TLH

4 125607 Nguyễn Ngọc Ánh 15/2/2006 Nữ 10A14 TLH

5 127564 Trần Xuân Bách 21/11/2006 Nam 10A14 TLH

6 130596 Nguyễn Hoàng Anh Bảo 10/11/2006 Nam 10A14 TLH

7 145361 Đặng Phúc Cường 27/1/2006 Nam 10A14 TLH

8 148103 Mai Hồng Đăng 4/8/2006 Nam 10A14 TLH

9 130638 Lê Thành Danh 27/5/2006 Nam 10A14 TLH

10 145378 Đỗ Trần Tiến Đạt 8/2/2006 Nam 10A14 TLH

11 130648 Thái Huỳnh Tuấn Đạt 7/12/2006 Nam 10A14 TLH

12 132982 Đoàn Phạm Minh Đức 15/3/2006 Nam 10A14 TLH

13 93337 Nguyễn Minh Đức 16/10/2006 Nam 10A14 TLH

14 9156 Nguyễn Tuyên Hoàng Dương 20/6/2006 Nam 10A14 TLH

15 91049 Đặng Ngọc Quỳnh Giao 17/12/2006 Nữ 10A14 TLH

16 130742 Nguyễn Lê Nhật Hào 15/5/2006 Nam 10A14 TLH

17 145448 Nguyễn Quang Hiền 11/8/2006 Nam 10A14 TLH

18 130747 Phạm Hồng Phương Hiền 16/6/2006 Nữ 10A14 TLH

19 130749 Mai Hoàng Hiển 31/10/2006 Nam 10A14 TLH

20 131867 Lê Hoàng Hiếu 25/2/2006 Nam 10A14 TLH

21 91320 Nguyễn Quang Huy 3/8/2006 Nam 10A14 TLH

22 91075 Đặng Hoàng Kha 31/7/2006 Nam 10A14 TLH

23 131998 Võ Huỳnh Quốc Khánh 1/9/2006 Nam 10A14 TLH

24 145527 Trần Nghiêm Anh Khôi 13/12/2006 Nam 10A14 TLH

25 145532 Trần Trung Kiên 25/9/2006 Nam 10A14 TLH

26 145537 Phạm Đoàn Tuấn Kiệt 17/5/2006 Nam 10A14 TLH

27 130910 Phạm Quốc Thiên Kỳ 29/9/2006 Nam 10A14 TLH

28 130927 Nguyễn Gia Linh 4/5/2006 Nữ 10A14 TLH

29 91354 Bùi Nhật Minh 24/11/2006 Nam 10A14 TLH

30 145618 Nguyễn Hoàng Nam 1/1/2006 Nam 10A14 TLH

31 131056 Trần Kim Ngọc 9/1/2006 Nữ 10A14 TLH

32 131066 Lê Huỳnh Y Nguyên 19/12/2005 Nữ 10A14 TLH

33 131082 Lê Minh Nhật 15/3/2006 Nam 10A14 TLH

34 131093 Lê Đình Ý Nhi 19/12/2006 Nữ 10A14 TLH

35 145684 Nguyễn Thị Minh Nhi 26/8/2006 Nữ 10A14 TLH

36 131113 Đặng An Như 15/12/2006 Nữ 10A14 TLH

37 131125 Nguyễn Quỳnh Như 3/11/2006 Nữ 10A14 TLH

38 133525 Tăng Minh Qúy 13/6/2006 Nam 10A14 TLH

39 145752 Ngô Tiến Sỹ 13/8/2006 Nam 10A14 TLH

40 131268 Nguyễn Hữu Tâm 1/6/2006 Nam 10A14 TLH

41 138849 Huỳnh Hồ Thiên Thanh 16/9/2006 Nữ 10A14 TLH

42 145806 Trần Anh Thư 21/6/2006 Nữ 10A14 TLH

43 96120 Trịnh Hoàng Anh Thư 29/12/2006 Nữ 10A14 TLH

44 135374 Võ Ngọc Đan Thư 9/5/2006 Nữ 10A14 TLH

45 131357 Nguyễn Minh Thy 28/1/2006 Nữ 10A14 TLH

46 145832 Lê Nguyễn Bảo Trâm 13/12/2006 Nữ 10A14 TLH

47 132663 Trần Thanh Trí 5/5/2006 Nam 10A14 TLH

48 132696 Đặng Lê Thanh Tú 20/7/2006 Nam 10A14 TLH


